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Bài ôn tập số 1:                BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Bài 1: Đọc trơn 3 lần
Thi giữ vệ sinh
	Trường phát động
Thi giữ vệ sinh
Từ trong phòng học
Ra đến sân trường
	Không còn rác vương
Không còn bụi bẩn
Ghế, bàn ngay ngắn
Bảng sáng như gương.
 


Bài 2: Dựa vào đoạn thơ trên trả lời các câu hỏi sau:

1, Trường bạn nhỏ thi gì?
	a. Giữ vệ sinh
	b. Bóng đá
	c. Vẽ tranh



2, Ghế, bàn như thế nào?
	a. Bừa bộn
	b. Thẳng hàng
	c. Ngay ngắn



3, Bảng như thế nào?
a, Không còn rác
b, Sáng như gương
c, Rất to
Bài 3: Viết từ:
· 3 từ có vần ăp :………………………………………….......................
· 3 từ có vần âp:…………………………………………………………..
Bài 4: Sắp xếp các từ sau vào cột thích hợp
Hộp bút, tia chớp, bánh xốp, lốp xe, ốp gạch, nộp bài, thích hợp, lợp nhà
	Từ chứa vần ôp
	Từ chứa vần ơp

	…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
	…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………………….




BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 1

Bài 1: Tính:

	17 - 4 =
	19 – 5 =
	19 – 3 + 1 =
	19 – 7 + 4 =

	12 + 3 =
	11 + 6 =
	11 + 4 – 3 =
	17 + 2 – 5 =

	16 - 2 =
	12 + 4 =
	13 + 4 – 3 =
	14 – 3 + 6 =



Bài 2:
a, Viết các số 30, 50, 10, 80, 70, 60 theo thứ tự từ bé đến lớn:
....................................................................................................................
b, Viết các số 20, 90, 70, 50, 10, 40 theo thứ tự từ lớn đến bé:
…………………………………………………………………………………
Bài 3:

	a. Khoanh vào số lớn nhất
	10
	20
	15
	9
	13


 
	b. Khoanh vào số bé nhất
	8
	10
	18
	3
	20


 


Bài 4:
Hoa có 16 cái kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….

Bài 5: Dấu >, <, = ?

	10 … 10 + 3
	11 + 2…. 2 + 11
	9 … 10 + 9

	10 … 10 + 0
	17 – 4 … 14 - 3
	18 – 4 … 12

	15 … 15 – 1
	17 + 1… 17 + 2
	12+ 5 … 16

	16 … 19 - 3
	15 – 4 … 10 + 1
	19 – 3 … 11



